
TT Số báo danh Lớp Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số điện thoại Ghi chú

1 016033 10A12 NGUYỄN MAI ANH 20/12/2008 Nữ

2 016037 10A12 NGUYỄN NGỌC DIỆU ANH 25/11/2008 Nữ

3 016061 10A12 PHẠM LAN ANH 31/08/2008 Nữ

4 016088 10A12 PHAN THỊ NGỌC ÁNH 09/06/2008 Nữ

5 016091 10A12 HÀ GIA BÁCH 04/03/2008 Nam

6 016090 10A12 ĐẶNG TRẦN BAN 02/04/2008 Nam

7 018159 10A12 DƯƠNG VĂN BẰNG 11/11/2008 Nam

8 016110 10A12 NGUYỄN MINH CHÂU 27/12/2008 Nữ

9 018170 10A12 PHẠM THỊ MINH CHÂU 27/09/2008 Nữ

10 016119 10A12 NGUYỄN QUỲNH CHI 06/01/2008 Nữ

11 016138 10A12 PHẠM QUANG DANH 18/08/2008 Nam

12 016175 10A12 QUÁCH NGỌC BẠCH DƯƠNG 08/08/2008 Nữ

13 014273 10A12 QUÁCH VŨ THANH HÀ 16/10/2008 Nữ

14 016272 10A12 NGUYỄN VĂN HIẾU 30/11/2008 Nam

15 016350 10A12 HOÀNG GIA KHÁNH 02/06/2008 Nam

16 016358 10A12 NGUYỄN NAM KHÁNH 11/08/2008 Nam

17 018481 10A12 NGUYỄN HOÀNG LINH 20/06/2008 Nữ

18 Tuyển thẳng 10A12 PHẠM KHÁNH LINH 19/06/2008 Nữ

19 018506 10A12 TRẦN VŨ TUỆ LINH 17/11/2008 Nữ

20 016439 10A12 CHU KHÁNH LY 10/07/2008 Nữ

21 016442 10A12 NGÔ HƯƠNG LY 02/01/2008 Nữ

22 016448 10A12 BÙI THANH MAI 24/05/2008 Nữ

23 016454 10A12 NGUYỄN THỊ SAO MAI 24/01/2008 Nữ

24 016460 10A12 ĐỖ ĐỨC MẠNH 08/10/2008 Nam

25 016468 10A12 ĐỖ CÔNG MINH 22/09/2008 Nam

26 017008 10A12 NGUYỄN THÁI MINH 23/05/2008 Nam

27 019009 10A12 NGUYỄN TUỆ MINH 03/04/2008 Nữ

28 015070 10A12 CHU THỊ HÀ MY 17/06/2008 Nữ

29 017042 10A12 LÊ THỊ QUỲNH NGA 20/06/2008 Nữ

30 017050 10A12 NGUYỄN THU NGÂN 11/10/2008 Nữ

31 017065 10A12 NGHIÊM XUÂN NGUYÊN 25/12/2008 Nữ

32 017088 10A12 NGUYỄN VĂN PHÁT 21/08/2008 Nam

33 019259 10A12 NGUYỄN BẢO THY 18/10/2008 Nữ

34 017204 10A12 NGUYỄN KHÁNH TOÀN 10/07/2008 Nam

35 017214 10A12 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 04/01/2008 Nữ

36 017213 10A12 NGUYỄN THỊ TRANG 06/07/2008 Nữ

37 017226 10A12 PHẠM TRẦN HÀ TRANG 04/02/2008 Nữ

38 019295 10A12 NGUYỄN CÔNG TRIỆU 24/03/2008 Nam

39 017279 10A12 NGUYỄN MẠNH TÙNG 29/10/2008 Nam

40 017286 10A12 LÊ HẢI VÂN 18/12/2008 Nữ

41 017297 10A12 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 04/12/2008 Nam

42 017326 10A12 BÙI HẢI YẾN 05/01/2008 Nữ

Nữ: 27

Nam: 15
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